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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sơn La

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 3 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014;
Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  942/TTr-STNMT ngày 25 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sơn La (có Kế hoạch kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
	Nơi nhận:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;
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- Như Điều 3;
- Lưu: VT - Hiệu 100 bản.
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	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH

Triển khai công tác kiểm kê đất đai và xây dựng                                                bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 2309/QĐ-UBND 
ngày 29 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)

Căn cứ Điều 34 Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.
UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
- Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 phải đánh giá được chính xác thực trạng sử dụng đất của từng đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh; làm cơ sở để đánh giá tình hình quản lý đất đai trong 5 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các cấp, nhất là việc lập, điều chỉnh, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2016 - 2020. Cung cấp số liệu để xây dựng niên giám thống kê các cấp và phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và các nhu cầu khác của tỉnh.
- Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 cần phải được đổi mới nội dung, phương pháp, tổ chức thực hiện để kiểm soát chặt chẽ kết quả điều tra kiểm kê thực địa, nâng cao chất lượng thực hiện, khắc phục hạn chế, tồn tại của các kỳ kiểm kê trước đây.

2. Yêu cầu 
Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 phải đạt được các yêu cầu sau đây:

- Đảm bảo mục tiêu Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.

- Xác định rõ hiện trạng diện tích tự nhiên của các cấp hành chính, hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng, quỹ đất đã đưa vào sử dụng nhưng còn để hoang hóa, quỹ đất chưa sử dụng; đánh giá đúng thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất và biến động đất đai so với kỳ kiểm kê trước, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất.

- Số liệu kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất được tổng hợp thống nhất từ bản đồ đã sử dụng để điều tra, khoanh vẽ đối với từng loại đất của từng loại đối tượng sử dụng đất, đối tượng được Nhà nước giao quản lý đất.
- Trường hợp đất đang sử dụng vào nhiều mục đích thì ngoài việc thống kê, kiểm kê theo mục đích chính, còn phải kiểm kê thêm các trường hợp sử dụng đất kết hợp vào mục đích khác. Mục đích sử dụng đất chính được xác định theo quy định tại Điều 11 Luật Đất đai và Điều 3 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
- Chú trọng kiểm kê đất chuyên trồng lúa nước, đất đang sử dụng vào mục đích lâm nghiệp; diện tích đất của các tổ chức được giao, được thuê nhưng chưa đưa vào sử dụng; diện tích đất đã có quyết định thu hồi đất nhưng chưa thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc đã có quyết định giao đất, cho thuê đất chưa thực hiện theo các quyết định này thì thống kê, kiểm kê theo hiện trạng đang sử dụng; đồng thời phải thống kê, kiểm kê riêng theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa thực hiện để theo dõi, quản lý.

- Kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 được thể hiện bằng hệ thống bảng số liệu và trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất (dạng giấy và dạng số) trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và báo cáo phân tích đánh giá biến động đất đai giai đoạn 2010 - 2014, báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các cấp.

3. Phạm vi và đối tượng kiểm kê

3.1. Phạm vi kiểm kê

Kiểm kê đất đai năm 2014 được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh theo từng cấp hành chính, trong đó cấp xã là đơn vị cơ bản để tiến hành kiểm kê đất đai. Kết quả kiểm kê đất đai cấp xã là cơ sở để tổng hợp số liệu đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện. Kết quả kiểm kê đất đai cấp huyện là cơ sở để tổng hợp số liệu đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh.

- Kiểm kê đất sử dụng vào mục đích quốc phòng - an ninh thực hiện theo phương án riêng, do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ trì xây dựng và thực hiện; Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn là cơ quan phối hợp thực hiện. Kết thúc kỳ kiểm kê đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh, đồng thời gửi số liệu, báo cáo thuyết minh về cơ quan Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp chung. 
3.2. Đối tượng kiểm kê

a) Kiểm kê diện tích đất đai, kiểm kê người sử dụng, người quản lý đất
- Việc kiểm kê đất đai gồm kiểm kê diện tích đất và kiểm kê số lượng người sử dụng, người quản lý đất. Các chỉ tiêu kiểm kê về diện tích đất theo mục đích sử dụng và chỉ tiêu kiểm kê số lượng người sử dụng, người quản lý đất được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định của Kế hoạch này.
- Ngoài việc kiểm kê diện tích đất và số lượng người sử dụng, người quản lý đất theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT, trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2014 cần thực hiện điều tra, kiểm kê chi tiết một số nội dung sau: 

+ Kiểm kê chi tiết đối với đất trồng lúa, đặc biệt là đất chuyên trồng lúa nước, xác định rõ diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị thu hồi, chuyển mục đích sử dụng cho các dự án, công trình; diện tích chuyển mục đích trái pháp luật,…để có nhận xét, đánh giá và đề xuất biện pháp tăng cường quản lý, sử dụng đất, bổ sung diện tích đất trồng lúa nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.
+ Kiểm kê chi tiết đất lâm nghiệp để phục vụ cho việc kiểm kê rừng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông trong việc thực hiện Dự án Tổng điều tra, kiểm kê đất lâm nghiệp và rừng năm 2010 đến 2015 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

+ Kiểm kê hiện trạng, tình hình đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Biện pháp thu thập số liệu, phương pháp trình tự thực hiện kiểm kê đất đai ở các cấp hành chính thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 được xây dựng theo từng đơn vị hành chính các cấp, cụ thể như sau:

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã (tỷ lệ: 1/1.000 hoặc 1/2.000 hoặc 1/5.000 hoặc 1/10.000);

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 hoặc 1/25.000);

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh (tỷ lệ 1/100.000).
Việc lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được căn cứ vào diện tích tự nhiên của từng xã, huyện để xác định tỷ lệ lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Trường hợp đơn vị hành chính thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất có hình dạng đặc thù (chiều dài quá lớn so với chiều rộng) thì được phép lựa chọn tỷ lệ bản đồ lớn hơn hoặc nhỏ hơn một bậc so với Quy định trên đây.
Phương pháp thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, nội dung và ký hiệu thể hiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Phổ biến quán triệt nội dung Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và tập huấn nghiệp vụ chuyên môn

1.1. Phổ biến quán triệt Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

- Thành phần: Lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố
- Nội dung: Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và Kế hoạch triển khai công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.
- Thời gian: 01 ngày

1.2. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
- Thành phần: Cán bộ chuyên môn thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố; các đơn vị tư vấn tham gia thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.

- Nội dung tập huấn: Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung tập huấn và triển khai tập huấn cho cán bộ chuyên môn thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố; các đơn vị tư vấn tham gia kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định. 
Thời gian: 01 ngày
2. Nội dung kiểm kê đất đai năm 2014
2.1. Thu thập các hồ sơ, tài liệu bản đồ, số liệu về quản lý đất đai thực hiện trong kỳ kiểm kê; hồ sơ kết quả kiểm kê đất đai kỳ trước và kết quả thống kê hàng năm trong kỳ kiểm kê; chuẩn bị bản đồ phục vụ cho điều tra kiểm kê.

2.2. Điều tra, khoanh vẽ hoặc chỉnh lý các khoanh đất theo các tiêu chí kiểm kê lên bản đồ điều tra kiểm kê; tính diện tích và lập Bảng liệt kê danh sách các khoanh đất thống kê, kiểm kê đất đai. Bảng liệt kê danh sách đất đai thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.3. Xử lý, tổng hợp số liệu và lập các biểu kiểm kê đất đai theo mục đích sử dụng và theo đối tượng sử dụng; số liệu về việc chuyển mục đích sử dụng đất trên điạ bàn từng đơn vị hành chính các cấp theo quy định; xác định được cơ cấu sử dụng đất theo từng mục đích sử dụng và từng đối tượng sử dụng đất tại thời điểm kiểm kê đất đai và biến động diện tích đất của đối tượng sử dụng đất trong một giai đoạn giữa các kỳ kiểm kê đất đai xây dựng báo cáo thuyết minh hiện trạng sử dụng đất.

2.4. Kiểm kê diện tích đất đai được tiến hành trên toàn tỉnh theo đơn vị hành chính, trong đó xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) là cơ sở cơ bản để tiến hành kiểm kê. Kết quả kiểm kê đất đai cấp xã là cơ sở để tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai cấp huyện; Kết quả kiểm kê đất đai cấp huyện là cơ sở để tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai cấp tỉnh.
2.5. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp; xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

2.6. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, tình hình biến động đất đai trong kỳ kiểm kê; đề xuất các giải pháp tăng cường về quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

 2.7. Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
2.8. Hệ thống biểu mẫu được lập theo quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các biểu mẫu khác theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

3. Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 được tiến hành trên toàn tỉnh theo đơn vị hành chính, trong đó:
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã được thành lập trên cơ sở biên tập, tổng hợp, khái quát hóa từ bản đồ kết quả điều tra kiểm kê đất. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện và tỉnh được lập trên cơ sở tích hợp, tiếp biên, tổng hợp, khái quát hóa nội dung từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các đơn vị trực thuộc. Địa phương có các bản đồ địa hình, bản đồ kiểm kê rừng của ngành nông nghiệp và bản đồ nền địa chính thì sử dụng thêm các bản đồ này để tham khảo hoặc bổ sung các yếu tố nội dung cần thiết ngoài ranh giới các khoanh đất mà bản đồ kết quả điều tra kiểm kê đất chưa có.

4. Báo cáo tình hình sử dụng đất và phân tích đánh giá biến động đất đai giai đoạn 2010 - 2014, báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các cấp 
- Trên cơ sở số liệu kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 và số liệu kiểm kê đất đai các năm 2005, năm 2010; số liệu thống kê đất đai năm 2010, năm 2011, năm 2012, năm 2013; số liệu giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng báo cáo tình hình sử dụng đất tại thời điểm và phân tích đánh giá biến động đất đai giai đoạn 2010 - 2014 theo loại đất và theo đối tượng sử dụng đất trên phạm vi cấp xã, cấp huyện và toàn tỉnh, đánh giá tình hình thực hiện từng nội dung, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai và đề xuất các biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý đất đai hiện nay.
Nội dung báo cáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
- Trên cơ sở hiện trạng sử dụng đất năm 2014 và bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, huyện xây dựng báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, cấp huyện và toàn tỉnh.
5. Thời gian triển khai thực hiện 
- Mở hội nghị quán triệt và tập huấn nghiệp vụ chuyên môn xong trước 30 tháng 11 năm 2014.
- Thời điểm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 được thực hiện thống nhất tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014.
- Thời hạn hoàn thành việc kiểm kê  được quy định như sau:

* Công tác chuẩn bị: Hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2014
+ Cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2014.
+ Các huyện, thị xã hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2014.
+ Xã, phường, thị trấn hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2014.
* Công tác điều tra, tổng hợp: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2015
+ Xã, phường, thị trấn hoàn thành trước ngày 01 tháng 6 năm 2015.
+ Các huyện, thị xã hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2015.
+ Cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2015.
6. Kinh phí triển khai 
Do Ngân sách Nhà nước đảm bảo và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
1.1. Cấp tỉnh 
Thành phần Ban Chỉ đạo: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó ban thường trực, thành viên là các Sở Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thống kê, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc và thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo
1.2. Cấp huyện
Thành phần Ban Chỉ đạo tương tự cấp tỉnh; Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc và thực hiện quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo (có điều chỉnh bổ sung để đảm bảo phù hợp).
1.3. Cấp xã
Thành phần Ban Chỉ đạo gồm: Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; cán bộ địa chính xã làm phó ban; các thành viên là trưởng công an xã, cán bộ tài chính, kế hoạch, xây dựng, văn phòng.
Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc và thực hiện quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo

2. Sở Tài nguyên và Môi trường 
- Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Dự án kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn toàn tỉnh.
- Xây dựng phương án, dự toán kinh phí kiểm kê đất đai năm 2014; là cơ quan chủ đầu tư dự án.

- Tổ chức quán triệt, triển khai và tập huấn, hướng dẫn các sở, ban ngành liên quan; các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, các đơn vị tư vấn tham gia thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.
- Lựa chọn các đơn vị tư vấn có đủ năng lực để triển khai thực hiện tác nghiệp đảm bảo các quy định hiện hành.

- Kiểm tra cấp huyện và các sở, ban, ngành liên quan trong việc tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.

- Tổng hợp số liệu kiểm kê diện tích đất đai năm 2014; xây dựng báo cáo phân tích đánh giá biến động đất đai giai đoạn 2010 - 2014, báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các cấp năm 2014

- Hoàn thiện số liệu trình UBND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. In ấn, phát hành số liệu kiểm kê đất đai năm 2014.
- Kiểm tra, Đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tham mưu việc sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm việc thực kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.

3. Sở Tài chính
- Chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tính toán, đảm bảo kinh phí cho các hoạt động kiểm kê từ nguồn ngân sách Nhà nước theo nguyên tắc: Ngân sách của địa phương phải đảm bảo các nhiệm vụ kiểm kê của địa phương, trong trường hợp địa phương không có đủ nguồn ngân sách, Sở Tài chính có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh và xin ngân sách Trung ương hỗ trợ.
- Thẩm định dự toán kinh phí do Sở Tài nguyên và Môi trường lập; trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện dự án.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo các phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện cung cấp số liệu diện tích 3 loại rừng và phối hợp với các đơn vị tư vấn trong triển khai thực hiện.

- Thẩm định số liệu diện tích kiểm kê đất đai năm 2014 cấp huyện, cấp tỉnh

5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014.
- Trên cơ sở kết quả kiểm kê đất đai năm 2010, thực hiện rà soát, chỉnh lý, bổ sung, thống nhất số liệu về hiện trạng sử dụng đất của các đơn vị quốc phòng, an ninh, xin ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, gửi số liệu cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp chung.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố, UBND cấp xã thực hiện rà soát ranh giới, cắm mốc ranh giới (trong trường hợp cần thiết), xác định diện tích đất đang sử dụng và quản lý của các đơn vị trực thuộc.
- Thống nhất ranh giới, mốc giới (nếu có) và số liệu diện tích của các đơn vị quốc phòng, an ninh đang quản lý, sử dụng trên địa bàn từng xã, huyện.
- Tổng hợp số liệu đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất quốc phòng, an ninh và nộp kết quả theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014.
6. Cục Thống kê tỉnh

- Chỉ đạo các phòng Thống kê cấp huyện, thành phố cung cấp và thống nhất các số liệu có liên quan để tổng hợp kết quả kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.

- Có trách nhiệm cập nhật và công bố số liệu kiểm kê đất đai năm 2014 trên địa bàn tỉnh sau khi được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí chi cho công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.
- Cung cấp các loại bản đồ chuyên ngành, tài liệu, số liệu có liên quan trong quá trình thu thập làm cơ sở tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai

8. Các sở, ban ngành có liên quan
Phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành mình được phân công. Cung
cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất thuộc ngành mình quản lý.
9. Các cơ quan thông tin truyền thông

Tổ chức tuyên truyền tới mọi đối tượng về chủ trương, kế hoạch kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.

10. UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện xong trước 30 tháng 10 năm 2014.
- Thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014, xong trước ngày 15 tháng 11 năm 2014.
- Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến các ngành, các cấp và tuyên truyền cho người dân về chủ trương, kế hoạch kiểm kê.
- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm kê đất thực hiện công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn mình.

- Kiểm tra, thẩm định kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp xã, lập biên bản thể hiện kết quả kiểm tra đối với từng nội dung, đôn đốc và nghiệm thu sản phẩm kiểm kê của các đơn vị tư vấn. 

- Tổng hợp và báo cáo phân tích đánh giá biến động đất đai giai đoạn 2010 - 2014, báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp xã, cấp huyện năm 2014; phê duyệt kết quả theo quy định và gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước  ngày 15 tháng 7 năm 2015.
11. UBND cấp xã

- Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến các cán bộ và tuyên truyền cho người dân về chủ trương, kế hoạch kiểm kê.
- Phối hợp với các đơn vị tư vấn rà soát phạm vi địa giới hành chính; trường hợp đường địa giới hành chính cấp xã đang có tranh chấp hoặc không thống nhất giữa hồ sơ địa giới với thực địa thì làm việc với UBND của các đơn vị hành chính liên quan để thống nhất xác định phạm vi kiểm kê.
- Phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 báo cáo UBND huyện(qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 01 tháng 6 năm 2014.

12. Các đơn vị tư vấn

 - Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã, các huyện, thành phố thuộc địa bàn được giao để triển khai thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 theo đúng hướng dẫn quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức tự kiểm tra kết quả trong suốt quá trình thực hiện.
- Tổng hợp kết quả kiểm kê trên địa bàn huyện, xây dựng báo cáo phân tích đánh giá biến động đất đai giai đoạn 2010 - 2014, báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các cấp, nộp kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng tiến độ quy định, đảm bảo chất lượng.
- Giao nộp sản phẩm kiểm kê đất đai các cấp đầy đủ, đúng tiến độ.
13. Hồ sơ giao nộp

Thực hiện theo Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, kèm theo biên bản kiểm tra từng nội dung trong quá trình thực hiện.
III. KINH PHÍ

Kinh phí cho các hoạt động kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 được lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị tư vấn có liên quan tổ chức thực hiện./. 
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